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	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 4
DANH MỤC VĂN BẢN SẼ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CHƯA CÓ HIỆU LỰC


(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BTP ngày      /     /2023 của Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN 
	THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC 
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	CƠ QUAN CHỈ TRÌ SOẠN THẢO 
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	Luật Kinh doanh bảo hiểm


	01/01/2023
	1. Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro (khoản 3  Điều 86)
	Bộ Tài chính
	Thời hạn ban hành Tháng 11/2027 

	2. 
	
	
	2. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về an toàn vốn (khoản 4 Điều 94, khoản 4 Điều 95, khoản 4 Điều 99, khoản 3 Điều 109)
	Bộ Tài chính
	Thời hạn ban hành Tháng 11/2027 

	3. 
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố 
Hồ Chí Minh
	01/8/2023
	3. Nghị định quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh (Khoản 5 Điều 4, Điểm a và b khoản 1 Điều 8)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	4. 
	
	
	4. Nghị định quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường (Khoản 3 Điều 9) 
	Bộ Nội vụ
	Đang soạn thảo

	5. 
	
	
	5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc phân cấp, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (Điểm a khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 11)
	Bộ Xây dựng
	Đang soạn thảo

	6. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	15/8/2023
	6. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (Khoản 1 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam)
	Bộ Công an
	Đang soạn thảo

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân


	15/8/2023
	7. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (Khoản 2 Điều 1, điểm b khoản 5 Điều 1, khoản 6 Điều 1)
	Bộ Công an
	Đang soạn thảo

	8. 
	
	
	8. Thông tư thay thế Thông tư số 33/2019/TT-BCA ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy đối với sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân (Điểm c khoản 3 Điều 1)
	Bộ Công an
	Đang soạn thảo

	9. 
	
	
	9. Thông tư thay thế Thông tư số 47/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân (Điểm a khoản 5 Điều 1)
	Bộ Công an
	Đang soạn thảo

	10. 
	
	
	10. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2020/TT-BCA ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân (Điểm a khoản 5 Điều 1)
	Bộ Công an
	Đang soạn thảo

	11. 
	Luật Thi đua, khen thưởng


	01/01/2024
	11. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (khoản 5 Điều 11; khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 14; khoản 4 Điều 25; khoản 7 Điều 34; khoản 6 Điều 35; khoản 5 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 5 Điều 38; khoản 4 Điều 39; khoản 4 Điều 40; khoản 4 Điều 41; khoản 7 Điều 42; khoản 7 Điều 43; khoản 7 Điều 44; khoản 3 Điều 45; khoản 3 Điều 46; khoản 3 Điều 47; khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 53; khoản 5 Điều 79; khoản 3 Điều 81; khoản 3 Điều 82; khoản 7 Điều 83; khoản 7 Điều 84; khoản 2 Điều 85; khoản 5 Điều 90; khoản 9 Điều 93)
	Bộ Nội vụ
	Đang soạn thảo

	12. 
	
	
	12. Nghị định quy định chi tiết việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” (khoản 3 Điều 96)
	Bộ Nội vụ
	Đang soạn thảo

	13. 
	
	
	13. Nghị định quy định chi tiết về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” và các giải thưởng khác về khoa học công nghệ (khoản 3 Điều 68)
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đang gửi xin ý kiến (Công văn 1141 ngày 21/4/2023)

	14. 
	
	
	14. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ (khoản 5 Điều 67)
	Bộ Công Thương
	Đang soạn thảo

	15. 
	
	
	15. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” (thay thế Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”) (khoản 5 Điều 66)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	16. 
	
	
	16. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật (thay thế Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật) (khoản 3 Điều 68)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	17. 
	
	
	17. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” đối với 7 loại hình văn hóa phi vật thể (thay thế Nghị số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể) (khoản 5 Điều 67)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	18. 
	
	
	18. Nghị định quy định chi tiết về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu gia định văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu (khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	19. 
	
	
	19. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (khoản 6 Điều 64)
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đang soạn thảo

	20. 
	
	
	20. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” (khoản 6 Điều 65)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	21. 
	
	
	21. Thông tư của 22 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về công tác thi đua khen thưởng (khoản 4 Điều 24; khoản 5 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75)
	Tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ
	Đang soạn thảo

	22. 
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	01/01/2024
	22. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Khoản 4 Điều 21; Khoản 3 Điều 23; Khoản 5 Điều 24; Khoản 5 Điều 29; Khoản 6 Điều 30; Khoản 5 Điều 31; Khoản 6 Điều 32; Khoản 5 Điều 33; Khoản 4 Điều 34; Khoản 3 Điều 35; Khoản 3 Điều 38; Khoản 3 Điều 48; Khoản 5 Điều 50; Khoản 5 Điều 52; Khoản 4 Điều 53; Khoản 5 Điều 54; Khoản 5 Điều 55; Khoản 2 Điều 56; Khoản 9 Điều 61; Khoản 6 Điều 72; Khoản 3 Điều 73; Khoản 3 Điều 79; Khoản 3 Điều 80; Khoản 4 Điều 88; Khoản 3 Điều 90; Khoản 3 Điều 93; Khoản 5 Điều 99; Khoản 4 Điều 104; Khoản 5 Điều 105; Khoản 2 Điều 108; Khoản 5 Điều 109; Khoản 10 Điều 110; Khoản 4 Điều 113; Khoản 3 Điều 116 ;Khoản 4 Điều 117; Khoản 15 Điều 121)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	23. 
	
	
	23. Nghị định quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh ( Điều 103)
	Bộ tài chính
	Đang soạn thảo

	24. 
	
	
	24. Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân ( Khoản 6 Điều 30; Khoản 5 Điều 31; Khoản 6 Điều 32; Khoản 5 Điều 33; Khoản 4 Điều 34; Khoản 3 Điều 35;  Khoản 5 Điều 50, Khoản 5 Điều 52; Khoản 4 Điều 53; Khoản 5 Điều 54;Khoản 2 Điều 56; Khoản 7 Điều 58; Khoản 4 Điều 104)
	Bộ Quốc phòng
	Đang soạn thảo

	25. 
	
	
	25. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia ( Khoản 3 Điều 25)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	26. 
	
	
	26. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh ( Khoản 14 Điều 2; Điểm b Khoản 2 Điều 4; Điểm b Khoản 2 Điều 19; Khoản 4 Điều 22; Khoản 3 Điều 26; Khoản 5 Điều 27; Điểm đ Khoản 3 Điều 36; Điểm a Khoản 1 Điều 57; Điểm d Khoản 1 Điều 57; Khoản 4 Điều 57; Khoản 1 Điều 69; Khoản 3 Điều 70; Điểm a khoản 1 Điều 80; Khoản 2 Điều 83; Khoản 4 Điều 86;  Khoản 2 Điều 87; Điểm d Khoản 4 Điều 99 Khoản 6 Điều 101; Điểm a Khoản 5 Điều 110;Điểm b Khoản 5 Điều 110; Khoản 5 Điều 112)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	27. 
	
	
	27. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Quân đội nhân dân ( Khoản 3 Điều 83 )
	Bộ Quốc phòng
	Đang soạn thảo

	28. 
	
	
	28. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân( Khoản 3 Điều 83)
	Bộ Công an
	Đang soạn thảo

	29. 
	Luật Đấu thầu
	01/01/2024
	29. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 3 Điều 15, khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20, khoản 7 Điều 23, khoản 4 Điều 29, khoản 4 Điều 36, khoản 2 Điều 39, khoản 8 Điều 43, khoản 1 Điều 50, khoản 5 Điều 50, khoản 7 Điều 53, khoản 3 Điều 55, khoản 4 Điều 55, khoản 4 Điều 67, khoản 6 Điều 70, khoản 2 Điều 84,  khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đang soạn thảo

	30. 
	
	
	30. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 4 Điều 19, khoản 4 Điều 35, khoản 3 Điều 46, khoản 5 Điều 50, khoản 5 Điều 62, khoản 2 Điều 73, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88, khoản 2 Điều 96)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đang soạn thảo

	31. 
	
	
	31. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 4 Điều 19, khoản 4 Điều 35, khoản 3 Điều 46, khoản 5 Điều 50, khoản 5 Điều 62, khoản 2 Điều 73, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88, khoản 2 Điều 96)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đang soạn thảo

	32. 
	
	
	32. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá (Khoản 2 Điều 28)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	33. 
	
	
	33. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc, Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm trong trường hợp cần thiết (Điểm a khoản 2 Điều 53)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	34. 
	
	
	34. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 56 (Khoản 2 Điều 56)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	35. 
	
	
	35. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia (Điểm b khoản 2 Điều 53)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	36. 
	Luật Phòng thủ dân sự 


	 01/7/2024
	36. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự (Khoản 3 Điều 6, khoản 5 Điều 13, khoản 2 Điều 20, khoản 4 Điều 28, khoản 3 Điều 30, khoản 5 Điều 34, khoản 4 Điều 35, khoản 4 Điều 40, khoản 4 Điều 41)
	Bộ Quốc phòng
	Đang soạn thảo

	37. 
	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)  
	01/7/2024
	37. Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Khoản 9 Điều 3, khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 23, khoản 4 Điều 39, khoản 2 Điều 73 và các Điều 9, 13, 28, 32, 33, 37, 40, 45, 47)
	Bộ  Công Thương
	Đang soạn thảo

	38. 
	
	
	38. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022) (Khoản 1 Điều 11)
	Bộ  Công Thương
	Đang soạn thảo

	39. 
	
	
	39. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Khoản 1 Điều 28)
	Bộ  Công Thương
	Đang soạn thảo

	40. 
	Luật Hợp tác xã


	01/7/2024
	40. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã (Điều 16, Điều 18, Điều 20, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, khoản 2 Điều 28, Điều 81, Điều 82, khoản 3 Điều 83, khoản 2 Điều 85, Điều 99, Điều 101, khoản 5 Điều 107)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đang soạn thảo

	41. 
	
	
	41. Nghị định quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Khoản 3 Điều 41, khoản 2 Điều 44, khoản 3 Điều 47, khoản 4 Điều 48, Điều 50, khoản 5 Điều 55, Điều 96, Điều 98, Điều 99, khoản 2 Điều 103, Điều 104, khoản 5 Điều 107)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đang soạn thảo

	42. 
	
	
	42. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã (Khoản 4 Điều 41, khoản 6 Điều 107, Điều 13)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đang soạn thảo

	43. 
	
	
	43. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Khoản 3 Điều 91)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	44. 
	Luật Giao dịch 

điện tử


	01/7/2024
	44. Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử (Khoản 4 Điều 12, khoản 5 Điều 44, khoản 4 Điều 45, khoản 4 Điều 47, khoản 2 Điều 48, Điều 50;  khoản 3, khoản 4 Điều 51) 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đang soạn thảo

	45. 
	
	
	45. Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy (Khoản 4 Điều 25, khoản 4 Điều 28, khoản 2 Điều 29, khoản 5 Điều 33, khoản 7 Điều 53)
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đang soạn thảo

	46. 
	
	
	46. Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung (Điểm đ khoản 3 Điều 40, khoản 6 Điều 42, khoản 7 Điều 43, khoản 5 Điều 44)
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đang soạn thảo

	47. 
	
	
	47. Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ (Khoản 5 Điều 24, khoản 4 Điều 50)
	Bộ Quốc phòng
	Đang soạn thảo

	48. 
	
	
	48. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài (Khoản 4 Điều 26)
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đang soạn thảo

	49. 
	
	
	49. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thiết lập, vận hành hệ thống tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước (Khoản 2 Điều 48)
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đang soạn thảo

	50. 
	Luật Giá


	01/7/2024
	50. Nghị định quy định về quản lý, điều tiết giá (Khoản 3 Điều 17, khoản 3 Điều 20, khoản 5 Điều 21, khoản 3 Điều 24, khoản 6 Điều 27, khoản 8 Điều 28, khoản 5 Điều 38)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	51. 
	
	
	51. Nghị định quy định về thẩm định giá (Khoản 4 Điều 45,  khoản 3 Điều 49,  khoản 4 Điều 54)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	52. 
	
	
	52. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá (Nghị định thay thế các quy định tại Chương 2 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP) (Khoản 3 Điều 72)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	53. 
	
	
	53. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ (Thay thế Thông tư số 25/2014/TT-BTC) (Khoản 2 Điều 23)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	54. 
	
	
	54. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kinh phí xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá (Khoản 2 Điều 38; khoản 2, khoản 3 Điều 39)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	55. 
	
	
	55. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường (Khoản 2 Điều 36, khoản 1 và khoản 3 Điều 39)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	56. 
	
	
	56. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá (Khoản 2 Điều 70)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	57. 
	
	
	57. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thi, cấp, quản lý và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá (Khoản 3 Điều 44)
	Bộ Tài chính
	Đang soạn thảo

	TỔNG CỘNG
	57 văn bản (31 nghị định, 03 quyết định, 23 thông tư)
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